
STT Tên môn học/ mô đun
Thời gian 

đào tạo

I Các môn học chung

1 6Q0001 Giáo dục Chính trị 75

2 6Q0002 Pháp luật 30

3 6Q0003 Giáo dục thể chất 60

4 6Q0004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 75

5 6Q0005 Tin học 75

6 6Q0006 Tiếng Anh 120

Các môn học, mô đun

chuyên môn

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 435

7

6Q0707 MĐ An toàn lao động 30

8 6Q0708 MĐ Kỹ năng mềm 30

9

6Q0709 MH Cơ sở Kỹ thuật điện 45

10

6Q0710 MĐ KT Đo lường 30

11

6Q0711 MĐ Vẽ Kỹ thuật điện & Autocad 60

Mã

THỐNG KÊ TL,GTTK NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

II 1545



12

6Q0712 MĐ Máy điện 30

13

6Q0713 MĐ Kỹ thuật lắp đặt điện 60

14

6Q0714 MĐ Kỹ thuật điện tử 45

15

6Q0715 MĐ Vật liệu điện – Khí cụ điện 45

16

6Q0716 MĐ Lắp đặt cơ khí 60

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 990

17

6Q0717 MĐ Sửa chữa và vận hành  máy điện 90

18

6Q0718 MĐ Thiết bị điện gia dụng 45

19

6Q0719 MĐ Kỹ thuật cảm biến 45

20

6Q0720 MĐ Điện tử công suất 45



21

6Q0721 MĐ Lắp đặt điện khí 60

22

6Q0722 MĐ Truyền động điện 60

23

6Q0723 MĐ Cung cấp điện 75

24

6Q0724 MH Trang bị điện 60

25

6Q0725 MĐ
Lắp đặt và vận hành mạch trang bị 

điện công nghiệp
120

26

6Q0726 MĐ Điều khiển lập trình cỡ nhỏ 75

27

6Q0727 MĐ Điều khiển điện khí nén - Thủy lực 60



28

6Q0728 MĐ PLC công nghiệp 60

29

6Q0729 MĐ Lắp và cài đặt biến tần 45

30

6Q0730 MĐ
Đồ án thiết kế hệ thống điện công 

nghiệp
45

31

6Q0731 MĐ Năng lượng tái tạo 45

32

6Q0732 MĐ
Mạng truyền thông công nghiệp& 

SCADA
60

II.3
Môn học, mô đun tự chọn, nâng 

cao
120

35

6Q0735 MĐ Thị giác máy công nghiệp 60



36

6Q0736 MĐ Kỹ thuật vi điều khiển 60

37

6Q0737 MĐ Rô bốt công  nghiệp 60

[1] Tham chiếu Bộ mã qui định



Tên giáo trình

Giáo trình An toàn, vệ sinh lao động - 

Phạm Thị Minh Phương - 2023

ThS Nguyễn Đức Thọ, ThS Phạm Thị 

Minh Phương, Giáo trình Cơ sở kỹ 

thuật điện - 2022

Giáo trình Đo lường điện- Phạm Thị 

Minh Phương - 2022

Nguyễn Đức Thọ, Giáo trình Vẽ kỹ 

thuật điện & Autocad, năm 2022

THỐNG KÊ TL,GTTK NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG



Giáo trình máy điện - Đỗ Văn Hùng -

2023

Trần Thị Bích Liên, Giáo trình Kỹ 

thuật lắp đặt điện, năm 2023

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Nguyễn 

Đức Thắng - 2025

Giáo trình Vật liệu điện – Khí cụ điện - 

 Đỗ Văn Hùng - 2023

Bài giảng lắp đặt cơ khí - Vũ văn 

Giang - Năm 2025

Giáo trình Sửa chữa và vận hành  máy 

điện - Bùi Thị Hương - 2025

Giáo trình Thiết bị điện gia dụng - 

Nguyễn Anh Tú - 2023

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến - Vũ 

Quang Vinh - năm 2022

Đỗ Trung Công, giáo trình “Điện tử 

công suất”,  Năm 2023



Bài giảng Lắp đặt điện khí - Nguyễn 

Đức Anh - 2025

Nguyễn Đức Anh, Giáo trình Truyền 

động điện, năm 2021

Phạm Thị Minh Phương, Giáo trình 

Cung cấp điện, năm 2022.

Giáo trình  Trang bị điện- Trần Thị 

Bích Liên - 2022

Giáo trình  Lắp đặt và vận hành mạch 

trang bị điện công nghiệp - Trần Thị 

Bích Liên - 2022

Bùi Thị Bình - Giáo trình Điều khiển 

lập trình cỡ nhỏ -2025

Bùi Thị Bình, Phạm Thị Hồng Vân, 

Giáo trình Điều khiển Điện – khí nén, 

năm 2022



Bài giảng PLC công nghiệp - Phạm Thị Hồng 

Vân -2025

Giáo trình lắp và cài đặt biến tần - Đỗ 

Văn Hùng -2024

Giáo trình Thiết kế cấp điện - Ngô 

Hồng Quang- năm 2001

Giáo trình năng lượng tái tạo -           

Đỗ Văn Hùng - 2025

Bùi Thị Bình, Phạm Thị Hồng Vân 

– Giáo trình Mạng truyền thông 

công nghiệp và SCADA -  năm 

2022

Giáo trình thị giác công nghiệp - Phạm 

Thị Thùy Dung - 2025



Bài giảng KT vi điều khiển - Nguyễn 

Anh Tú - năm 2025

Đỗ Trung Công, “Robot công nghiệp”, 

Giáo trình nội bộ , năm 2022.
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